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THÔNG TƯ

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Hướng dẫn việc đầu tư của nước

ngoài trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam

Căn cứ vào Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 29/12/1987 và Luật sửa đổi bổ sung

một số Điều của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 23/12/1992 và Nghị định số 18/CP

ngày 16/4/1993 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật đầu tư ở Việt Nam;

Căn cứ Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân và Nghị định số 06/CP về cụ thể hoá một số

điều của Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân;

Để mở rộng hợp tác khoa học, kinh tế, kỹ thuật và khai thác vốn đầu tư của nước ngoài vào

các cơ sở khám chữa bệnh của Việt Nam. Sau khi có ý kiến của Uỷ ban Nhà nước về hợp tác

và đầu tư tại Công văn số 1949/UB/LXT ngày 8/10/1994, Bộ Y tế hướng dẫn việc đầu tư của

nước ngoài trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam như sau:

 

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1:

Các tổ chức cá nhân nước ngoài được đầu tư vào lĩnh vực khám bệnh chữa bệnh tại Việt Nam

dưới các hình thức quy định tại Điều 4 của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam nhưng

khuyến khích các hình thức liên doanh:

Bệnh viện liên doanh

Phòng khám liên doanh

Hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng hợp tác dịch vụ kỹ thuật y tế.

Điều 2:
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1. Đối tượng được liên doanh:

Bệnh viện của Nhà nước

Bệnh viện tư nhân

Phòng khám đa khoa, chuyên khoa của Nhà nước

Phòng khám đa khoa, chuyên khoa được thành lập theo Luật công ty.

2. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước được liên doanh phải là những đơn vị có tư

cách pháp nhân được Nhà nước giao vốn, hoạt động trên nguyên tắc tự hạch toán độc lập, tự

chịu trách nhiệm về tài chính và phải bảo toàn vốn được giao.

Điều 3:

1. Uỷ ban Nhà nước về hợp tác đầu tư xem xét cấp giấy phép và đầu tư cho các cơ sở khám

bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư của nước ngoài sau khi có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Bộ

Y tế.

2. Sau khi thẩm định, Bộ Y tế sẽ xem xét việc cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn và điều kiện

thành lập cơ sở khám chữa bệnh có vốn đầu tư của nước ngoài.

3. Khi có giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn và điều kiện thành lập do Bộ Y tế cấp, các cơ sở

khám, chữa bệnh có vốn đầu tư của nước ngoài mới được phép hoạt động.

Điều 4:

1. Sau 12 tháng kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn và điều kiện thành lập cơ sở

khám chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài, nếu các cơ sở này không thực hiện đầy đủ quy

định ghi trong giấy chứng nhận hoặc không khai trương hoạt động thì sẽ bị thu hồi giấy chứng

nhận.

2. Gấy chứng nhận có giá trị 5 năm kể từ ngày cấp. Hết thời hạn trên, các cơ sở phải làm thủ

tục gửi Bộ Y tế để xin gia hạn.

Điều 5:

Bộ Y tế thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về mặt chuyên môn, ghiệp vụ và chất lượng

khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài.

 

CHƯƠNG II

TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CƠ SỞ KHÁM



CHỮA BỆNH CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Điều 6:

Việc thành lập cơ sở khám chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài phải căn cứ vào nhu cầu do

Bộ Y tế xác định dựa trên quy hoạch tổ chức mạng lưới khám chữa bệnh và đối tượng phục

vụ trên địa bàn.

Điều 7:

1. Các cơ sở khám chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài phải có người điều hành có năng lực,

cán bộ kỹ thuật có trình độ và có đủ vốn đầu tư cần thiết.

2. Tiêu chuẩn của Giám đốc cơ sở khám bệnh có vốn đầu tư nước ngoài phải theo quy định tại

khoản a mục 1 phần II của Thông tư số 07/BYT-TT ngày 30/4/1994 của Bộ Y tế hướng dẫn

về hành nghề y tư nhân. Nếu Giám đốc cơ sở này là người nước ngoài có văn bằng bác sĩ

nước ngoài thì Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét quyết định cho phép hành nghề tại Việt Nam.

Điều 8:

1. Các cơ sở khám, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài phải ddb được các phương pháp

chuẩn đoán, điều trị, chăm sóc kinh điển, hiện đại với chất lượng cao, an toàn cho người bệnh.

2. Cơ sở khám,chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài phải có cơ sở hạ tầng đúng quy cách kiến

trúc, trang thiết bị, dụng cụ y tế hiện đại đáp ứng nhu cầu bd chất lượng.

 

CHƯƠNG III

THỦ TỤC VÀ THẨM QUYỀN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ

TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CƠ SỞ

KHÁM CHỮA BỆNH CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Điều 9:

Người xin cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn và điều kiện thành lập cơ sở khám, chữa bệnh

có vốn đầu tư nước ngoài phải gửi hồ sơ đến Bộ Y tế, trong hồ sơ phải có ý kiến đồng ý bằng

văn bản của Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

có vốn đầu tư nước ngoài đặt trụ sở.

Điều 10:



1. Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận phải theo đúng quy định của điểm b, khoản 1, Điều 24 của

Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân nếu là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh liên doanh thì phải

có hợp đồng khám,chữa bệnh liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác dịch vụ kỹ thuật y tế.

2. Hợp đồng khám chữa bệnh liên doanh phải nêu rõ được quốc tịch, địa chỉ, đại diện có thẩm

quyền của các bên, nơi liên doanh, quy mô, cơ cấu tổ chức, vốn góp của các bên, đối tượng

phục vụ, diễn giải về tài chính, phạm vi hoạt động kỹ thuật, danh mục trang thiết bị, dụng cụ y

tế và những cam kết của mỗi bên.

3. Hợp đồng hợp tác dịch vụ kỹ thuật y tế phải nêu rõ được nội dung của dịch vụ kỹ thuật y tế

mà hai bên hợp tác kinh doanh, những nghĩa vụ, quyền lợi mỗi bên để bảo đảm chất lượng

dịch vụ kỹ thuật y tế.

Điều 11:

1. Bộ trưởng Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn và điều kiện thành lập cơ sở khám

chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài.

2. Để giúp việc Bộ trưởng Bộ Y tế, có "Hội đồng thẩm định cơ sở khám chữa bệnh có vốn đầu

tư nước ngoài" với sự tham gia của đại diện Tổng hội y, dược học Việt Nam, chuyên viên

chuyên khoa đầu ngành, Vụ trưởng Vụ điều trị là thường trực Hội đồng.

 

CHƯƠNG IV

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH

CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Điều 12:

Quyền và nghĩa vụ của cơ sở khám chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài và người hành nghề

trong cơ sở khám chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Điều 17, Điều 19

Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân và Điều 16 của Nghị định số 06/CP của Chính phủ về cụ

thể hoá một số điều trong Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân.

 

CHƯƠNG V

KIỂM TRA, THANH TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 13:



Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư của nước ngoài phải chịu sự kiểm tra, thanh tra

theo định kỳ đột xuất của Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ

sở.

Điều 14:

Thanh tra Nhà nước về y tế có quyền thanh tra việc chấp hành các quy định của Thông tư này,

các quy định về nghiệp vụ chuyên môn kỹ thuật y, dược đối với các cơ sở khám bệnh, chữa

bệnh có vốn đầu tư nước ngoài.
Điều 15:
Trong quá trình thanh tra, thanh tra viên y tế có quyền:

Yêu cầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài cung cấp tài liệu cần thiết có

liên quan đến nội dung thanh tra và tạo điều kiện để thanh tra viên y tế thi hành nhiệm vụ.

Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm

theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài phải chấp hành quyết

định của thanh tra viên y tế, có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại và tố

cáo. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế là quyết định cuối cùng về việc giải quyết khiếu nại và

tố cáo trong lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ y, dược.

Điều 17.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài nếu không có giấy chứng nhận đủ tiêu

chuẩn và điều kiện thành lập do Bộ Y tế cấp, hành nghề quá phạm vi chuyên môn quy định

trong giấy chứng nhận, vi phạm các quy định chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật y, dược hoặc vi

phạm các quy định khác của Thông tư này thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy

định của pháp luật.

 

CHƯƠNG VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18.

Bộ Y tế giao cho Vụ Điều trị phối hợp với Văn phòng và các Vụ có liên quan để tổ chức,

hướng dẫn việc thực hiện Thông tư này.


